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	BỘ TƯ PHÁP
TỔ SOẠN THẢO THÔNG TƯ
                    

                Số:         /TTr-TST
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023                    


   TỜ TRÌNH

V/v xây dựng Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo 
thống kê thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 



Kính gửi: 
- Bộ trưởng Lê Thành Long;
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 655/QĐ-BTP ngày 14/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 2022, trong đó giao Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi Thi hành án hành chính (THAHC). Tổ soạn thảo Thông tư kính trình Bộ trưởng, Thứ trưởng Dự thảo Thông tư với các nội dung cơ bản sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ 

Thống kê THADS là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý, điều hành công tác THADS, giúp các cơ quan có thẩm quyền kịp thời nắm bắt thông tin, tình huống phát sinh trong THADS, theo dõi THAHC, từ đó đưa ra những quyết định quản lý, điều hành phù hợp. Trong nhiều năm qua, Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thống kê và chỉ đạo hoạt động thống kê THADS
. Do đó, công tác thống kê THADS ngày càng nề nếp, phản ánh chính xác, đầy đủ, toàn diện kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC. Tuy nhiên, Chế độ báo cáo thống kê THADS hiện hành tiếp tục bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập trước những yêu cầu thay đổi về thể chế và thực tiễn THADS như: Một số chỉ tiêu, biểu mẫu chưa theo kịp thực tiễn, chưa đáp ứng đươc yêu cầu quản lý nhà nước về công tác THADS, THAHC; một số khái niệm, phân tổ không còn phù hợp với tình hình mới; một số vấn đề mới phát sinh mang tính thời sự như: phản ánh việc thi hành liên quan đến các khoản thu trong các bản án, quyết định về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; bồi thường nhà nước, quản lý nhà nước về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, THAHC...chưa kịp thời, gây khó khăn cho các cơ quan THADS trong tổ chức thực hiện. 
Do đó, xây dựng và ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi THAHC ngày 21/11/2019 để phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014, Luật Thống kê, Luật đấu giá tài sản, Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp... và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn là cần thiết.
1. Căn cứ chính trị, pháp lý 
Ngày 12/11/2021, Quốc hội thông qua Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13; ngày 07/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bổ sung kết quả THAHC là chỉ tiêu thống kê quốc gia.
Ngày 11/01/2022, Quốc Hội thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung 9 luật, trong đó có Luật THADS đã quy định việc ủy thác xử lý tài sản trong THADS, cần được xây dựng chỉ tiêu thống kê để quản lý.

Ngày 29/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp làm thay đổi căn cứ ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTP, đồng thời làm thay đổi một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong THAHC, cụ thể tại Điều 14 về THADS, THAHC quy định: 
“a)... theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính...; 
c) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý THAHC;

d) ...bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác quản lý nhà nước về THAHC theo quy định của pháp luật;

đ) Ban hành và thực hiện chế độ thống kê về THADS, THAHC;

e) Báo cáo về công tác THADS, THAHC theo quy định của pháp luật„.
Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ cũng có nhiều văn bản kiến nghị, chỉ đạo Bộ Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý nhà nước về công tác THAHC và chấp hành pháp luật TTHC của UBND và Chủ tịch UBND (Văn bản số 1208/UBTP15 ngày 30/9/2022 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Công văn số 6996/VPCP-VI ngày 17/01/2022; Công văn số 1234/VPCP-VI ngày 28/02/2023 của Văn phòng Chính phủ). 

2. Căn cứ thực tiễn
Quá trình thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BTP cho thấy, một số nội dung của Thông tư phát sinh những khó khăn, bất cập làm hạn chế hiệu quả công tác thống kê THADS, cụ thể:

- Nội dung chỉ tiêu thống kê chưa phản ánh đúng thực tiễn THADS, theo dõi THAHC (chỉ tiêu có điều kiện, chưa có điều kiện); chưa có các chỉ tiêu nhằm quản lý đầy đủ tình hình chấp hành pháp luật TTHC, THAHC, theo dõi THAHC và các chỉ tiêu liên quan quản lý vật chứng, tài sản, bồi thường nhà nước trong THADS. 
- Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê chưa khoa học, chưa đáp ứng được yêu cầu của tin học hóa, gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi số. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM SỬA ĐỔI THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THADS, THAHC
1. Mục đích

Việc sửa đổi Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, THAHC nhằm thực hiện Luật sửa đổi Luật thống kê năm 2021, THADS năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục hoàn thiện thể chế về THADS, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động thống kê, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về THADS, THAHC.
2. Quan điểm chỉ đạo
- Đảm bảo khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác, toàn diện kết quả THADS, THAHC.
- Đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động THADS, THAHC và đáp ứng các yêu cầu của chuyển đổi số.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

- Tổ soạn thảo đã chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương rà soát, đánh giá về những khó khăn, vướng mắc và thuận lợi trong việc áp dụng Thông tư 06/2019/TT-BTP
; xây dựng báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc nghiên cứu, sửa đổi Thông tư đảm bảo phù hợp thực tiễn và yêu cầu quản lý, điều hành công tác THADS, THAHC trong tình hình mới và đã được Bộ trưởng đã cho ý kiến “nhất trí với ý kiến của Thứ trưởng về việc nghiên cứu, định hướng để sửa đổi toàn diện Thông tư 06/2019/TT-BTP”
Ngay sau đó, Tổ soạn thảo đã phối hợp với Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư rà soát, bổ sung kết quả THAHC vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê năm 2021; Phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính của Bộ đề xuất sửa đổi Nghị định 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đề xuất sửa đổi Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 752/QĐ-BTP ngày 05/5/2022 thành lập Tổ soạn thảo Thông tư và ban hành Kế hoạch số 1644/KH-TST soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BTP quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi THAHC. 

- Dự thảo Thông tư đã được đăng tải lấy ý kiến của các Bộ, ban, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, các Cục THADS địa phương (đăng tải từ 07/11/2022 đến hết 07/01/2023) theo quy định; xin ý kiến thẩm định về chuyên môn của Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và đầu tư; xin ý kiến thành viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Tổ soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa kỹ thuật, rà soát, hoàn thiện Dự thảo 3 Thông tư; xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và Hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THADS, THAHC
Dự thảo Thông tư được xây dựng gồm 3 phần: Phần quy định (i); hệ thống biểu mẫu thống kê (ii); giải thích biểu mẫu và hướng dẫn cách tính, ghi chép chỉ tiêu THADS (iii), cụ thể:
1. Phần quy định
Phần quy định gồm 3 chương, 17 điều, trong đó:

- Chương 1: Quy định chung, bao gồm 7 điều, quy định về: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Hệ thống biểu mẫu thống kê (Điều 2); Cơ quan, người thực hiện biểu mẫu thống kê và trách nhiệm thực hiện biểu mẫu thống kê (Điều 3); Cơ quan nhận báo cáo thống kê (Điều 4); Kỳ báo cáo thống kê (Điều 5); Giá trị pháp lý của số liệu thống kê (Điều 6); Phương pháp tính trong báo cáo thống kê (Điều 7).

- Chương 2: Trình tự thực hiện Chế độ báo cáo thống kê THADS, hành chính, gồm 7 điều quy định về: Lập báo cáo thống kê (Điều 8); Hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo thống kê (Điều 9); Trình tự gửi, nhận, ngày gửi và thời hạn gửi báo cáo thống kê (Điều 10); Chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê (Điều 11); Kiểm tra, thẩm tra thống kê (Điều 12); Thẩm quyền công bố và phổ biến thông tin thống kê (Điều 13); Sử dụng số liệu, thông tin trong báo cáo thống kê (Điều 14).

- Chương 3: Tổ chức thực hiện gồm 3 điều, quy định về: Trách nhiệm thực hiện Chế độ báo cáo thống kê (Điều 15); Khen thưởng và xử lý vi phạm (Điều 16); Hiệu lực thi hành (Điều 17).

2. Hệ thống biểu mẫu thống kê
Hệ thống biểu mẫu thống kê THADS, THAHC bao gồm 13 biểu:
1. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc.

2. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền.

3. Kết quả thi hành các khoản thu cho ngân sách nhà nước.

4. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia theo cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

5. Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia theo cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

6. Kết quả đề nghị xét miễn và giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

7. Kết quả áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự.

8. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.

9. Kết quả tiếp công dân trong thi hành án dân sự.

10. Kết quả giám sát, kiểm sát thi hành án dân sự.

11. Kết quả bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự.

12. Kết quả thi hành các bản án, quyết định về hành chính.

13. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính.
3. Giải thích biểu mẫu 
Bao gồm 13 bản giải thích được ban hành kèm theo mỗi biểu mẫu thống kê cụ thể, có 5 mục: Nội dung (Mục 1); Giải thích một số chỉ tiêu (Mục 2); Đơn vị tính (Mục 3); Nguồn số liệu thống kê (Mục 4); Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu mẫu (Mục 5). Cụ thể:
- Mục 1 (Nội dung): Giải thích nội dung phản ảnh của các biểu mẫu thống kê THADS, THAHC;

- Mục 2 (Giải thích từ ngữ): Giải thích một số chỉ tiêu trong biểu mẫu thống kê (trừ các chỉ tiêu quan trọng đã được đưa vào phần giải thích từ ngữ tại Điều 2 trong Phần quy định);
- Mục 3 (Đơn vị tính): Quy định cụ thể đơn vị tính đối với từng chỉ tiêu trong biểu mẫu thống kê THADS, THAHC;
- Mục 4 (Nguồn số liệu): Nguồn số liệu thống kê, chỉ dẫn nguồn của số liệu thống kê THADS, THAHC;
- Mục 5 (Phương pháp tính toán trong biểu mẫu và cách ghi biểu mẫu): Hướng dẫn cách ghi chép nội dung các chỉ tiêu trong biểu mẫu thống kê thống kê THADS, THAHC.

Trên đây là Tờ trình những nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS, THAHC, Tổ soạn thảo kính trình Bộ trưởng, Thứ trưởng xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Nguyễn Quang Thái (để b/c);
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� Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP ngày 14/4/2006 của Bộ Tư pháp; Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê THADS được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp; Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 quy định Chế độ báo cáo thống kê THADS theo dõi THAHC; Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 quy định về phối hợp trong thống kê THADS 





� Công văn số 3536/TCTHADS-TKDLCN ngày 25/10/2021.
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